
 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG TRỊ
CHI CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ        

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 {   

Số:           /KTHTQLCL-QLCL
V/v đăng danh sách cơ sở thực hiện tự công 

bố sản phẩm theo quy định tại Nghị định
15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

trên Website Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Quảng Trị, ngày       tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Trung tâm CNTT - Truyền thông Nông nghiệp và Môi trường
                                      

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là 
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, 
Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng đề nghị Trung tâm Công nghệ 
thông tin - Truyền thông Nông nghiệp và Môi trường đăng tải danh sách các cơ 
sở thực hiện tự công bố sản phẩm được quy định tại Phụ lục III, Nghị định số 
15/2018/NĐ-CP tại mục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản trên trang 
Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị của các tổ chức 
và cá nhân hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất nem chả Hồng Năm
2. Công ty TNHH LA VA
3. Công ty TNHH dược liệu hữu cơ An Xuân
4. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ khoai lang Lâm Hường
5. Công ty Cổ phần dược liệu Gold Herbal
6. Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Trần Quân
7. Cơ sở sản xuất và kinh doanh cao dược liệu Minh Nhi
8. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hùng Thịnh Vượng
9. Công ty TNHH XNK DALU SURIMI

10. Công ty TNHH cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy.
(Đính kèm danh sách sản phẩm tự công bố của các cơ sở)
Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng rất mong sự phối hợp của đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT, các PCCT;
- Phòng KTHT;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Quang Biên



Danh sách sản phẩm tự công bố đến ngày 29.6.2026
(Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

TT Thông 
tin cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm Ngày tiếp 

nhận Ghi chú

1
Hộ kinh doanh cơ 
sở sản xuất nem 
chả Hồng Năm

Số 49 đường Nguyễn 
Hữu Cảnh, TDP Nam 
Thành, phường Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam

1. Chả bò
2. Chả heo
3. Nem chua
4. Xúc xích

10/6/2026

2 Công ty TNHH 
LA VA

Số 21 Nguyễn Thiện 
Thuật, phường Nam 
Đông Hà, tỉnh Quảng 
Trị, Việt Nam

Trà lá ổi 16/6/2026

Bổ sung 
thông tin 
quy cách 
đóng gói 
sản phẩm

3
Công ty TNHH 
dược liệu hữu cơ 
An Xuân

Số 144 đường 2/4, xã 
Cam Lộ, tỉnh Quảng 
Trị, Việt Nam

Cao cà gai leo An 
Xuân (chiết thân lá) 23/6/2026

4

Hợp tác xã sản 
xuất kinh doanh 
và dịch vụ khoai 
lang Lâm Hường

Thôn 1 Thanh Tân, 
xã Cam Hồng, tỉnh 
Quảng Trị, Việt Nam

1. Khoai deo
2. Khoai deo sấy 
gừng

23/6/2026

Tự công bố 
lại do thay 
đổi tên sản 

phẩm

5
Công ty Cổ phần 
dược liệu Gold 
Herbal

Số 151 Nguyễn Trãi, 
phường Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị, Việt 
Nam

1. Trà trầm hương
2. Bột cà rốt hòa tan 23/6/2026

6

Công ty TNHH 
sản xuất thương 
mại dịch vụ Trần 
Quân

TDP 2, phường Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam

Bột đậu nành cà phê 23/6/2026

7

Cơ sở sản xuất và 
kinh doanh cao 
dược liệu Minh 
Nhi

Thôn Định Sơn, xã 
Cam Lộ, tỉnh Quảng 
Trị, Việt Nam

Cao dây thìa canh – 
Minh Nhi 23/6/2026

Bổ sung 
thông tin 

dinh dưỡng 
trên nhãn 
sản phẩm



8

Công ty TNHH 
thương mại và 
dịch vụ Hùng 
Thịnh Vượng

Số 74 Hoàng Diệu, 
phường Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Trị, Việt 
Nam

1.. Gạo dẻo quê H6
2. Gạo hương thơm
3. Gạo dẻo quê B6
4. Gạo quê X
5. Gạo Việt Nam 
bún bánh
6. Gạo dẻo 64

23/6/2026

Thay đổi 
mức ghi độ 
ẩm trong 

TCCS của 
sản phẩm

9
Công ty TNHH 
XNK DALU 
SURIMI

Thôn Thanh Khê, xã 
Bắc Trạch, tỉnh 
Quảng Trị, Việt Nam

Chả cá đông lạnh 
(Frozen surimi) 26/6/2026

10

Công ty TNHH 
cao dược liệu 
Định Sơn Mai 
Thị Thủy

Cụm công nghiệp 
Cam Thành, xã Cam 
Lộ, tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam

Cao dây đau xương 
dây gắm (dạng trà) 
Mai Thị Thủy

26/6/2026

Nguồn: Phòng Quản lý chất lượng và Chế biến – Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý 
chất lượng
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